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PC01 – Kẹp Hai Mảnh 
 

Phạm vi kích thước: DN15 đến DN200 

Vật liệu: Thép cacbon 

Bề mặt hoàn thiện: Mạ kẽm; các loại hoàn thiện khác có thể cung cấp theo yêu cầu 

Cách đặt hàng: Vui lòng chỉ định mã sản phẩm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mã số  

sản phẩm 

Kích thước danh  

định ống 
W x T WT. 

mm mm kg 

PC01-022 DN15 32 x 2.5 0.09 

PC01-027 DN20 32 x 2.5 0.10 

PC01-034 DN25 32 x 2.5 0.11 

PC01-043 DN32 32 x 2.5 0.13 

PC01-049 DN40 32 x 2.5 0.14 

PC01-060 DN50 32 x 2.5 0.16 

PC01-073 DN65 32 x 2.5 0.18 

PC01-076 DN65 32 x 2.5 0.18 

PC01-089 DN80 32 x 2.5 0.20 

PC01-114 DN100 32 x 2.5 0.24 

PC01-165 DN150 32 x 2.5 0.31 

PC01-219 DN200 32 x 2.5 0.41 

 

KẸP HAI MẢNH 


